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KẾ HOẠCH   

Đón tiếp sinh viên cao đẳng K58 đến trường làm thủ tục nhập học đợt 1 

Năm học 2021 - 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 05/7/2021 về Kế hoạch tổ chức 
đào tạo năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Thông báo số 297/TB-CĐSL ngày 17/9/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Sơn La về việc điều chỉnh lịch trình đào tạo năm học 2021 - 

2022; 

Để tổ chức tốt công tác tiếp đón sinh viên cao đẳng K58 đến làm thủ tục 

nhập học đợt 1 năm học 2021 - 2022, Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch 
đón tiếp sinh viên mới nhập học như sau:  

 I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

 1. Thời gian 

 - Đón sinh viên mới nhập học: Từ 08h00 ngày  23/9/2021 đến 17h00 ngày 

02/10/2021 

 2. Địa điểm  

 - Đón Sinh viên mới nhập học tại các phòng học cụ thể như sau: 

TT 
Lớp GVCN Điện thoại Địa điểm 

1 GDMNK58A Nguyễn Thị Phượng 0983.133.973 B6.201 

2 GDMNK58B Đào thị Thanh Xuân 0869.000.489 B6.301 

3 GDMNK58C Nguyễn Thị Thanh Hải  0984.826.468 B6.401 

4 KT Điện  - ĐT K58 Trần Thị Hồng Thư  0988.373.232 B0.208 

5 CN Thông tin K58 Nguyễn Thu Huyền 0978.771.027 B0.207 

6 CN Thú y K58 Hoàng Văn Giáp 0355.360.917 B0.202 

 3. Đối tượng 

 - Ban tiếp sinh gồm: phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch - Tài chính, 

phòng Đào tạo, Các khoa có sinh viên Cao đẳng K58 trúng tuyển đợt 01năm 2021, 
GVCN các lớp được liệt kê tại phần (2) mục (I) kế hoạch này,. 
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 - Sinh viên cao đẳng sư phạm trúng tuyển theo Quyết định số 624/QĐ-

HĐTS ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La và sinh 
viên cao đẳng nghề trúng theo Quyết định số 627/QĐ-HĐTS ngày 15/9/2021 của 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La. 

 * Lưu ý: Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Yên và 

những sinh viên đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch 
Covid -19 sẽ tổ chức tiếp nhận khi có thông báo  hết thời gian giãn cách xã hội 
đối với vùng đang áp dụng giãn cách xã hội hoặc hết thời gian cách ly y tế đối 

với người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp sinh viên mới nhập học; báo cáo lãnh đạo 

Nhà trường tình hình sinh viên mới nhập học. 

- Phối hợp với các phòng chức năng, khoa quản lý người học và giáo 

viên chủ nhiệm  hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch đón tiếp, đảm bảo 
thuận tiện cho sinh viên trúng tuyển nhập học. 

- Chỉ đạo Tổ quản lý KNT - Phòng Công tác HSSV lên phương án tiếp nhận, 
sắp xếp, bố trí chỗ ở nội trú cho sinh viên có nhu cầu ở nội trú, thực hiện hợp đồng 

ở nội trú theo quy định. 

- Chỉ đạo Tổ Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đón tiếp sinh viên nhập học. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Tiếp tục chạy khẩu hiệu tại màn hình Led cổng trường có nội dung "Chào 

mừng học sinh, sinh viên mới tựu trường, năm học 2021-2022"  đến hết 
10/10/2021. 

3. Phòng Quản trị - Thiết bị 

- Bố trí mở cửa phòng học đón tiếp sinh viên mới theo kế hoạch. 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai các khoản tiền sinh viên phải đóng góp theo 

quy định cung cấp cho GVCN triển khai tới sinh viên (nếu có). 

5. Các khoa quản lý người học 

- Cử giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục  nhập học, trực 
tiếp thu nhận hồ sơ nhập học của Sinh viên; cung cấp số điện thoại Sinh viên 

cho Phòng Công tác HSSV và thực hiện các nội dung: 
 

+ Yêu cầu Sinh viên nộp đầy đủ các loại giấy tờ đã được ghi trong giấy 

báo nhập học. Báo cáo tình hình Sinh viên nhập học về Phòng Công tác HSSV để 
tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu trước 16 giờ 30 phút hàng ngày; nộp hồ sơ 

nhập học của Sinh viên trước 11 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 cho Đ/c Mai Thị 
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Hà - Giảng viên Phòng Công tác HSSV. 

+ Triển khai tới Sinh viên các khoản tiền phải nộp  (Phòng Kế hoạch – 
Tài chính thông báo bằng văn bản ). 

+ Hướng dẫn Sinh viên nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT – Phòng 
Công tác HSSV để được sắp xếp chỗ ở nếu có nhu cầu (Liên hệ thầy Lê Văn Min h . 

SĐT: 0835.726.999). 

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác đón tiếp Sinh viên mới 
nhập học. 

6. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên 

- Cử 10 sinh viên tình nguyện hỗ trợ Sinh viên mới làm thủ tục nhập học. 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai những nội dung Sinh viên khóa mới phải 

thực hiện, chuyển về Phòng Công tác HSSV (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch đón tiếp  Sinh viên Cao đẳng K58 nhập học đợt 01 

năm học 2021 - 2022. Đề nghị các đơn vị liên quan và giáo viên chủ nhiệm các 
lớp Cao đẳng K58 có tên trong kế hoạch nghiêm  túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:  KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo trường (Chỉ đạo);  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);  
- GVCN/ (Thực hiện);  
- Đoàn TN, HSV (Phối hợp);  
- Lưu: VP, CTHSSV.   
  
 Nguyễn Xuân Thắng 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG K58  
TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-CĐSL ngày     /9/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)  
 

I. Cao đẳng Giáo dục mầm non  

1. Lớp Giáo dục mầm non K58A 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc VH 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Ly Thị  Dợ 11/05/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Tinh Lá Pá Lông Thuận Châu Sơn La   

2 Mùa Thị Dua 16/05/1996 Nữ Mông 12/12 Pa Khỏm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La   

3 Đinh Thị Thục Hiền 30/01/1997 Nữ Mường 12/12 Cao Đa 1 Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La   

4 Hà Thị Phương Hoa 18/02/2003 Nữ Mường 12/12 Bản Mường Tà Hộc Mai Sơn Sơn La   

5 Quàng Thị Hòa 05/04/2001 Nữ Thái 12/12 Bản Phổng Nậm Lạnh Sốp Cộp Sơn La   

6 Vừ Thị Hua 07/04/2002 Nữ Mông 12/12 Bó Cốp Mường Bú Mường La Sơn La   

7 Lò Khánh  Huyền 12/08/2003 Nữ Thái 12/12 Cơi Quỳnh Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La   

8 Lường Thị Khánh Huyền 12/04/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Chiềng Ve A Mường É Thuận Châu Sơn La   

9 Lò Thị Hương 29/01/2003 Nữ Thái 12/12 Chiềng Cang Chiềng Cang Sông Mã Sơn La   

10 Lò Thị Hương 05/08/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Sòng Yên Hưng Sông Mã Sơn La   

11 Lường Thị Hương 26/8/2001 Nữ Thái 12/12 Pú Bẩu Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La   

12 Phá Thị Lan 04/09/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Thẳm Xét Co Tòng Thuận Châu Sơn La   

13 Cà Thị  Linh 20/10/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Nong Chiềng Lao Mường La Sơn La   

14 Tòng Thị Thùy Linh 07/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Bon Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La   

15 Hoàng Thị Loan 02/10/2001 Nữ Thái 12/12 Quỳnh Sơn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La   

16 Nguyễn Kiều My 18/12/2003 Nữ Kinh 12/12 TK 6 Yên Châu Yên Châu Sơn La   

17 Vàng Thị Mỷ 14/06/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Pá Púa Long Hẹ Thuận Châu Sơn La   

18 Lường Thị Hồng Ngân 15/09/2003 Nữ Thái 12/12 Pù Hiềng Mường Tè Vân Hồ Sơn La   

19 Lường Thị Ngọc 22/12/2002 Nữ Thái 12/12 Thống Nhất A Thôm Mòn Thuận Châu Sơn La   

20 Tòng Thị Nguyệt 10/01/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Dìa Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La   

21 Cà Thị Nhung 24/08/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nong Mường Chùm Mường La Sơn La   

22 Hà Hồng Nhung 08/03/2002 Nữ Thái 12/12 Bản Hào Mường Tè Vân Hồ Sơn La   
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23 Lò Thị Nhung 09/06/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Mạt Mường Lèo Sốp Cộp Sơn La   

24 Cà Thị Phương 28/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Xa Phổng Lăng Thuận Châu Sơn La   

25 Quàng Thị Phương 26/10/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Sàng Mường Lầm Sông Mã Sơn La   

26 Vì Thị Quy 10/07/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Ngà Tân Xuân Vân Hồ Sơn La   

27 Điêu Thị Thiết 17/03/2002 Nữ Thái 12/12 Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La   

28 Tòng Thị Thu 10/10/2003 Nữ Thái 12/12 Chiềng Cang Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

29 Lường Thanh  Thúy 29/06/2002 Nữ Thái 12/12 Mường Cang Mường Lầm Sông Mã Sơn La   

30 Giàng Thị Trang 22/12/2002 Nữ Mông 12/12 Huổi Ái Mường É Thuận Châu Sơn La   

31 Lành Thị Trang 22/03/2002 Nữ Thái 12/12 Bản Mòn Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La   

32 Ngô Thị Trâm 21/12/1999 Nữ Kinh 12/12 Kiến Lâm Chiềng Cang Sông Mã Sơn La   

33 Hạng Thị Xá 01/05/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Xím Vàng Xím Vàng Bắc Yên Sơn La   

 

2. Lớp Giáo dục mầm non K58B 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc VH 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Vừ Thị Chánh 28/08/2002 Nữ Mông 12/12 Bản Po Mậu Co Mạ Thuận Châu Sơn La   

2 Vì Thị Huyền Châu 02/8/2003 Nữ Xinh mun 12/12 Tô Buông Lóng Phiêng Yên Châu Sơn La   

3 Điêu Thị Chi 24/11/2002 Nữ Thái 12/12 Bản Hé Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La   

4 Giàng Thị Công 22/06/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La   

5 Giàng A Của 06/12/1997 Nam Mông 12/12 Bản Bon Trỏ Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La   

6 Bùi Thùy Dương 28/03/2003 Nữ Kinh 12/12 Bản Tân Ba Gia Phù Phù Yên Sơn La   

7 Hoàng Thị Đại 15/09/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Tà Xa Mường Bon Mai Sơn Sơn La   

8 Cà Thị Hương Giang 24/10/2002 Nữ Thái 12/12 Bản Mé Bon Nà Nghịu Sông Mã Sơn La   

9 Phàng Thị Mỹ Hoa 24/01/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Bó Hin Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

10 Đinh Mỹ Hòa 12/01/2003 Nữ Mường 12/12 Bản Bó 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn La   

11 Lường Thị Hồng 14/01/2002 Nữ Lào 12/12 Bản Nà Khi Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La   

12 Tếnh Thị Khô 19/01/2003 Nữ Mông 12/12 Pa Kha 2 Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

13 Lò Thị Linh 16/12/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Ản Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La   

14 Tòng Thị Loan 02/01/2002 Nữ Thái 12/12 Pặt Pháy Dồm Cang Sốp Cộp Sơn La   

15 Vàng Thị  Ly 30/07/2003 Nữ Mông 12/12 Chạ Mạy Long Hẹ Thuận Châu Sơn La   
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16 Tếnh Thị Mai 12/12/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Pa Kha 2 Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

17 Lường Thị Mới 27/09/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Bung Én Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La   

18 Lò Thị Ngọc 30/07/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Mòn Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La   

19 Tòng Thị Nguyệt 09/05/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Lốm La Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

20 Chá Thị Lan Ni 06/03/2003 Nữ Mông 12/12 Co Cài Co Tòng Thuận Châu Sơn La   

21 Đèo Thị Kim  Oanh 08/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Cang Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La   

22 Lý Thị Pàng 28/03/2003 Nữ Mông 12/12 Pá Tong Mường Bú Mường La Sơn La   

23 Hà Minh Phương 30/09/2003 Nữ Thái 12/12 Xà Cành Phiêng Păn Mai Sơn Sơn La   

24 Hà Thị  Lệ Quyên 07/08/2003 Nữ Thái 12/12 Lọng Trạng Mường Chanh Mai Sơn Sơn La   

25 Lường Ngọc Quyên 23/11/2003 Nữ Thái 12/12 Lào Lay Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La   

26 Vàng Thị Sa 12/03/2002 Nữ Mông 12/12 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La   

27 Đào Thị Kiều Thu 22/11/2002 Nữ Kinh 12/12 Bản Khoa Mường Khoa Bắc Yên Sơn La   

28 Lò Thị Thu 16/01/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Co Tra Púng Tra Thuận Châu Sơn La   

29 Lò Thị Bích Thùy 13/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Búa Chiềng Khương Sông Mã Sơn La   

30 Lê Bạc Huyền Trang 04/01/2000 Nữ Thái 12/12 Khối 14 TT Phù yên Phù Yên Sơn La   

31 Lò Thị Vân 23/05/2000 Nữ Thái 12/12 Nà Thướn Mường Chùm Mường La Sơn La   

32 Tòng Thị Xuân 10/10/2000 Nữ Thái 12/12 Bản Phổng Nậm Lạnh Sốp Cộp Sơn La   

33 Tòng Hải Yến 18/09/1995 Nữ Thái 12/12 Bản Mé Mường Bon Mai Sơn Sơn La   

 
3. Lớp giáo dục mầm mon K58C 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc VH 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Thào Thị Anh 18/10/2000 Nữ Mông 12/12 Co Lắc Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

2 Lò Thị Chi 15/06/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Lọng Cạo Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

3 Lò Thị Chum 30/12/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Xa Phổng Lăng Thuận Châu Sơn La   

4 Sồng Thị Chư 08/04/2003 Nữ Mông 12/12 Co Muông Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La   

5 Cứ Thị  Day 07/12/2003 Nữ Mông 12/12 Nong Hoi Dưới Chiềng Ân Mường La Sơn La   

6 Cà Thị Ngọc Diệp 01/12/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nưa Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

7 Lò Thị Dung 14/05/2002 Nữ Thái 12/12 Nà Mòn Mường Và Sốp Cộp Sơn La   

8 Lò Thị Điển 21/12/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nam Hua La TP Sơn La Sơn La   
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9 Mua Thị Ghênh 23/11/2001 Nữ Mông 12/12 Bản Từ Sáng Pá Lông Thuận Châu Sơn La   

10 Lèo Thị Thu Hà 28/06/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La   

11 Lò Thị Hằng 20/01/2000 Nữ Thái 12/12 Bản Lốm La Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

12 Lò Thúy Hằng 20/09/2003 Nữ Thái 12/12 Phiêng Ban 1 Bắc Yên Bắc Yên Sơn La   

13 Lường Thị Xuân Hoài 23/01/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Mạt Xã Mường Lèo Sốp Cộp Sơn La   

14 Đinh Thị Huế 14/08/1993 Nữ Mường 12/12 TK Bó Ban TT Nông Trường Mộc Châu Sơn La   

15 Lò Thu Huyền 14/01/2003 Nữ Thái 12/12 Quỳnh Lương Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La   

16 Tếnh Thị Khia 05/02/2003 Nữ Mông 12/12 Co Lắc Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

17 Lèo Thị Lan 11/04/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Lọng Nghịu Mường Chanh Mai Sơn Sơn La   

18 Giàng Thị Mía 27/01/2003 Nữ Mông 12/12 Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La   

19 Đinh Thị Minh 07/11/2000 Nữ Mường 12/12 Bản Tự Nhiên Đông Sang Vân Hồ Sơn La   

20 Lò Thị Trà My 05/06/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Mường Bú Mường Bú Mường La Sơn La   

21 Hà Kiều Oanh 19/10/2003 Nữ Thái 12/12 Nà Lương Huy Tường Phù Yên Sơn La   

22 Hoàng Thu Oanh 28/12/2000 Nữ Thái 12/12 Bản Pòn Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La   

23 Quàng Thị Kim Oanh 18/06/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Sẳng Chiềng Ngàm Thuận Châu Sơn La   

24 Thào Thị Sinh 16/06/2003 Nữ Mông 12/12 Cửa Rừng Co Mạ Thuận Châu Sơn La   

25 Thào Thị Sông 27/05/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Mạ Mậu Pú Bẩu Sông Mã Sơn La   

26 Phàng Thị Thái 21/07/2003 Nữ Mông 12/12 Bản Sơn Trung Song Pe Bắc Yên Sơn La   

27 Triệu Thu Thảo 27/10/1998 Nữ Kinh 12/12 TK Hoa Ban TT Nông Trường Mộc Châu Sơn La   

28 Sùng Thị Tình 29/03/2003 Nữ Mông 12/12 Nặm Giắt Phổng Lái Thuận Châu Sơn La   

29 Quàng Thị Trang 19/10/2001 Nữ Lào 12/12 Bản Mường Lạn Mường Lạn Sốp Cộp Sơn La   

30 Quàng Thị Tư 16/04/2003 Nữ La Ha 12/12 Nong Quài Chiềng Muôn Mường La Sơn La   

31 Hà Thu Uyên 29/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Lường Huy Tường Phù Yên Sơn La   

32 Quàng Thị Xiên 30/06/2002 Nữ Thái 12/12 Bản Lá Lầm Chiềng La Thuận Châu Sơn La   

33 Lường Thị Kim Xuân 25/05/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Mung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La   

34 Lường Thị Yến 04/11/2003 Nữ Thái 12/12 Bản Nà Tân Tân Lập Mộc Châu Sơn La   
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II. Cao đẳng nghề 

1. KT Điện - ĐTK58 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Điện thoại 

(*) 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản  Xã Huyện Tỉnh 

1 Mùa Lao Dũng 08/10/2002 Nam Mông 0365507232 Bản Pom Khốc Chiềng Tương Yên Châu Sơn La   

2 Hà Văn Nguyện 09/09/2002 Nam Thái 0335485990 Bản Khóp Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La   

3 Lò Văn Nhân 27/10//2000 Nam Thái 035781033 Bản Nà Niêng Bó Sinh Sông Mã Sơn La   

4 Lường Văn  Lương 12/09/1999 Nam Thái 0378856194 Bản Nà Niêng Bó Sinh Sông Mã Sơn La   

5 Quàng Văn Thắng 22/08/2002 Nam Thái 0382857088 Bản Púng Núa Đứa Mòn Sông Mã Sơn La   

6 Vì Văn Khánh 16/12/2003 Nam Thái 0965278204 Bản Lừm Thượng B Pắc Ngà Bắc Yên Sơn La   

7 Lò Văn Thương 06/09/2003 Nam Thái 0988054530 Bản Phiêng Luông Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La   

8 Lường Văn Tuấn 15/11/2003 Nam Thái 0964269580 Bản Quỳnh Tam Chiềng Đen TP Sơn La Sơn La   

9 Hàng A  Phàng 23/05/2000 Nam Mông 0353191453 Bản Phá Thòng Mường Và  Sốp Cộp Sơn La   

10 Lù A Páo  Chua 18/03/2003 Nam Mông 0853588310   Chiềng Công Mường La Sơn La   

11 Lò Mạnh Tùng 05/03/2002 Nam Mông 0978998656 Bản Nà Khựa Nậm Ty Sông Mã Sơn La   

12 Vừ A Lầu 27/07/2002 Nam Mông 0868685891 Bản Po Mậu Cọ Mạ Thuận Châu Sơn La   

13 Lù Văn  Quỳnh 30/10/2000   Thái 0975034435 Bản Vàn Chim Vàn Bắc Yên Sơn La   

14 Thào A Lâu 16/09/2002 Nam Mông 0972003684 Bản Pắc Bẹ B Suối Tọ Phù Yên Sơn La   

15 Lường Hồng Duy 07/08/2002 Nam Thái 0972003684 Bản Nà Tòng Xã Ít Ong Mường La Sơn La   

16 Hoàng Đức  Toàn 20/11/2003 Nam Thái 0982670358 Bản Nà Tiến Xã  Hát Lót Mai Sơn Sơn La   

17 Hoàng Tiến  Dương 22/04/2003 Nam Thái 0963378048 Bản Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La   

18 Hà Đức Thọ 11/07/2003 Nam Thái 0961502870 Bản Tiến Phong Huy Tường Phù Yên Sơn La   

19 Vì Văn  Thiện 24/09/2002 Nam Thái 0983548671 Bản Ten Chiềng En Sông Mã Sơn La   

20 Nguyễn Tùng Anh 22/11/2002 Nam Kinh 0853519999 Tiểu khu 12 TT Phù Yên Phù Yên Sơn La   

21 Đinh Văn Nam 25/01/2003 Nam Mường 0338855724   Tường Thượng Phù Yên Sơn La   

22 Lường Văn  Hội 28/09/2000 Nam Thái 0839956990 Bản coong  Quang Minh Vân Hồ Sơn La   

23 Lường Văn  Đạt 12/07/2002 Nam Thái 0369995512 Bản Có Nọi Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La   

24 Lừ Công Minh 04/05/2003 Nam Thái 0865689943 Bản Đán II Chiềng Sàng Yên Châu Sơn La   
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25 Quàng Văn Phát 28/02/2001 Nam Thái 0353399186 Bản Huổi Én Chiềng En Sông Mã Sơn La   

26 Cút Văn  Tâm 26/02/1998 Nam Khơ Mú 0384155090 Bản Huổi Han Chiềng En Sông Mã Sơn La   

27 Cầm Bảo  Quốc 01/12/2003 Nam Kinh 0357735305 Bản Chim Hạ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La   

28 Phàng Trờ La 05/10/1998 Nam Mông 0326788762   Làng Chếu Bắc Yên Sơn La   

29 Vì Văn  Anh 25/10/2002 Nam Thái 0365733844 Bản Ten Chiềng En Sông Mã Sơn La   

30 Lù Văn Nguyễn 21/06/2002 Nam Thái 0337472278 Bản Phiêng Luông Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La   

31 Sồng A Cu 17/09/2002 Nam Mông 0388892414 Bản Pắc Bẹ C Suối Tọ Phù Yên Sơn La   

32 Quàng Văn Binh 25/04/2002 Nam La Ha 0369726858 Bản Huổi Lọng Nong Lay Thuận Châu Sơn La   

33 Thào A Tủa 19/05/2002 Nam Mông 0972003684 Bản Pắc Bẹ B Suối Tọ Phù Yên Sơn La   

34 Trần Bảo Khanh 05/09/2003 Nam Kinh 0394832081 Tiểu khu 10 Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La   

35 Bạc Cầm Khương 26/07/1993 Nam Thái 0963139895 Bản Tà cọong Mường Lầm Sông Mã Sơn La   

 

 2. Công nghệ thông tin K58 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Điện thoại (*) 

Địa chỉ Ghi 

chú 

Bản Xã Huyện Tỉnh 

1 Lường Tùng Lâm 09/11/2003 Nam Thái 0384873795 Bản Phường Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La   

2 Cà Văn Diệp 08/09/2003 Nam Thái 0334077178 Bản Muông Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La   

3 Lò Đức Mạnh 30/08/2003 Nam Thái 0931698481 Bản Co Đức Nậm Giôn Mường La Sơn La   

4 Sồng A Khu 26/09/2003 Nam Mông 0337333803  Háng Đồng A Háng Đồng Bắc Yên Sơn La   

5 Lò Văn  Ngân 13/12/2002 Nam Thái 0334686753 Bản Nà Lạng Xập Xa Phù Yên Sơn La   

6 Phàng A  Su 09/07/2002 Nam Mông 0378920449 Bản Háng Làng Chếu Bắc Yên Sơn La   

7 Sồng A Khương 05/09/2003 Nam Mông 0888466419 Bản Pá Tong Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La   

8 Mùa A Tồng 18/03/2003 Nam Mông 0339307152 Háng Đồng A Háng Đồng Bắc Yên Sơn La   

9 Phạm Văn  Minh 18/04/2003 Nam Kinh   Bình Cầu Quảng Lãng Ân Thi Hưng Yên   

10 Vừ A Nụ Chỉ 02/10/2003 Nam Mông 0383900210 Bản Bó Cốp Mường Bú Mường La Sơn La   

11 Sồng A Mạnh 22/07/2003 Nam Mông 0961996902 Hua Pàn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La   

12 Nguyễn Trung Đức 10/06/2003 Nam Kinh 0833349697 Tổ 5  Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La   
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13 Lường Văn  Sông 21/03/2003 Nam Thái 0325520942 Bản Pá Bó Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La   

14 Vừ A Tếnh 07/05/2003 Nam Mông 0968423557 Bản Bó Cốp Mường Bú Mường La Sơn La   

15 Lò Đức Minh 07/09/2001 Nam Thái 0377410020 Bản Coóng Nọi Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La   

 
 3. Chăn nuôi thú y K58 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Điện thoại 

(*) 

Địa chỉ Ghi 

chú Bản  Xã Huyện Tỉnh 

1 Vàng A Chiến 14/03/2003 Nam Mông 0388286254 Bản Pá Po Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La   

2 Lò Mạnh Cường 15/11/2002 Nam Thái 0375471088 Bản Sai Mường Sai Sông Mã Sơn La   

3 Giàng A  Duẩn 20/11/1996 Nam Mông 0832358841 Bản Pá Hốc Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La   

4 Cà Việt Dũng 22/02/2002 Nam Thái 0359123612 Bản Phường Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La   

5 Vừ Minh Hiếu 05/03/2002 Nam Mông 0389339412 Bản Pha Khuông Cọ Mạ Thuận Châu Sơn La   

6 Vì Quang  Huy 07/11/2021     0965790825 Nọng Nặm Mường Chanh Mai Sơn Sơn La   

7 Quàng Văn Hướng 10/07/2003 Nam Thái   Bản Hua Nặm Nặm Păm Mường La Sơn La   

8 Giàng Quốc  Khánh 03/05/2003 Nam Mông 0849474589 Huổi Én Mường Lầm Sông Mã Sơn La   

9 Nguyễn Quốc Khánh 17/11/2003 Nam Kinh 0385947939 Chiềng Thi Chiềng Pằn Yên Châu Sơn La   

10 Mùa A Khay 28/08/2002 Nam Mông 0817043800 Bản Bó Chạy Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La   

11 Vì Thị Lan 16/06/2001 Nữ Xinh Mun 0363741023 Bản Tràng Nặm Chiềng On Yên Châu Sơn La   

12 Mùa A Long 26/03/2001 Nam Mông 0379976812 Bản Pắng Sắng Chiềng Kheo Mai Sơn Sơn La   

13 Hà Duy Niêm 30/10/2003 Nam Thái 0825327958 Có Tình Chiềng Kheo Mai Sơn Sơn La   

14 Giàng A Và 25/08/2003 Nam Mông 0369026100 Bản Hua Lành Bản Lầm Thuận Châu Sơn La   
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